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THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GDQP & AN NINH ĐỢT 3 
KHOA CÔNG TRÌNH, KỸ THUẬT XD NĂM HỌC 2020-2021 

 

 

THỨ  
NGÀY 

KHỐI HỌC SÁNG KHỐI HỌC CHIỀU 
Khối 1 (143 sv) 

Đường bộ và Kỹ 
thuật GTĐB K61 
CĐường bộ 2 K61 
K61- KSTN CĐB 

Khối 2 (106 sv) 
C. đường bộ 1 K61 
Kỹ thuật xây dựng 

3 K61 

Khối 3 ( 91 sv) 
C.Đường bộ 4 K61 

Kỹ thuật XD 
CTGT 1 K61 

Khối  4 ( 114 sv) 
C.Đường bộ 3 K61 
Kỹ thuật XD 2 K61 

Khối 5 ( 105 sv) 
Kỹ thuật XD 4 K61 
Kỹ thuật XD 5 K61 

Khối 6 (95 sv) 
Kỹ thuật XD 1 K61 

Kỹ thuật XD 
CTGT & CTT K61 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

08/3/2021 
Thứ Hai HP3(LT)  HP3(LT)  HP3(LT)   HP3(LT)  HP3(LT)  HP3(LT) 

09/3/2021 
Thứ Ba 

HP1 
 HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP1 

10/3/2021 
Thứ Tư HP3(LT) HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP3 (TH) HP4(LT) HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP1 

11/3/2021 
Thứ Năm HP1 HP3 (TH) HP4(LT) HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP4(LT) 

12/3/2021 
Thứ Sáu HP1 HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP4(LT) HP3 (TH) HP3 (TH) HP1 HP3 (TH) HP4(LT) HP3 (TH) HP1 

13/3/2021 
Thứ Bảy HP4(LT) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP4 (TH) HP3(LT) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 

15/3/2021 
Thứ Hai HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP3(LT) HP4 (TH) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP3(LT)  HP4 (TH) HP1 

16/3/2021 
Thứ Ba HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP3(LT) HP4 (TH) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP3(LT) HP4 (TH) HP1 

17/3/2021 
Thứ Tư HP1 HP4 (TH) HP3(LT) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP3(LT) 

18/3/2021 
Thứ Năm HP1 HP4 (TH) HP3(LT) HP4 (TH) HP\1 HP4 (TH) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP3(LT) 

19/3/2021 
Thứ Sáu HP3(LT) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP4 (TH) HP3(LT) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 

20/3/2021 
Thứ Bảy Ôn HP4 (TH) Ôn HP4 (TH) Ôn HP4 (TH) HP4 (TH) Ôn HP4 (TH) Ôn HP4 (TH) Ôn 

22/3/2021 
Thứ Hai HP3 HP4 (TH) HP3 HP4 (TH) HP3 HP4 (TH) HP4 (TH) HP3 HP4 (TH) HP3 HP4 (TH) HP3 

23/3/2021 
Thứ Ba TL HP1 HP4 

(TH) TL HP1 HP4 
(TH) TL HP1 HP4 

(TH) 
HP4 
(TH) TL HP1 HP4 

(TH) TL HP1 HP4 
(TH) TL HP1 

24/3/2021 
Thứ Tư HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 

25/3/2021 
Thứ Năm HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 

26/3/2021 
Thứ Sáu HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 

27/3/2021 
Thứ Bảy Ôn HP4 (TH) Ôn HP4 (TH) Ôn HP4 (TH) HP4 (TH) Ôn HP4 (TH) Ôn HP4 (TH) Ôn 

29/3/2021 
Thứ Hai HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 HP4 (TH) HP1 

30/3/2021 
Thứ Ba HP2 HP4 (TH)  

HP2 HP4 (TH)  
HP2 HP4 (TH) HP4 (TH) HP2 HP4 (TH)  

HP2 HP4 (TH)  
HP2 

31/3/2021 
Thứ Tư HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 HP4 (TH) HP2 

01/4/2021 
Thứ Năm TL HP2 HP4 (TH) TL HP2 HP4 (TH) TL HP2 HP4 (TH) HP4 (TH) TL HP2 HP4 (TH) TL HP2 HP4 (TH) TL HP2 

02/4/2021 
Thứ Sáu Ôn HP4 

(TH) Ôn HP4 
(TH) Ôn HP4 

(TH) 
HP4 
(TH) Ôn HP4 

(TH) Ôn HP4 
(TH) Ôn 

03/4/2021 
Thứ Bảy HP2  HP2  HP2   HP2  HP2  HP2 

Phòng học 101/A5 305/A5 108/A5 101/A5 305/A5 108/A5 

 
Ghi chú: 

*Ký hiệu:  
- (TH): Học thực hành trên sân trường và nhà tập bắn. 
- HP1, HP2, HP3 (TL), HP4(LT): Nội dung học phần 1, 2, 3, 4; Học lý thuyết tại giảng 



đường và Hội trường lớn . 
- HP1,  HP2, HP3, HP4:  Thi kết thúc các học phần 1, 2, 3, 4 
- Các học phần HP3, HP4 học ghép chung lý thuyết, các lớp thực hành giảng viên dạy sẽ 
tự phân chia lớp theo danh sách./. 

        Thời gian: 
                - Học thực lý thuyết:  Sáng bắt đầu học từ 7h00’ 

                                Chiều bắt đầu học từ 13h00’ 
                        - Học thực hành:  Sáng từ 7h00. 
                                                      Chiều từ 13h00’.                                                               

Nơi nhận:                        TRƯỞNG KHOA 
- Phòng ĐTĐH (để t/b cho SV); 
- Phòng TT-PC (để G/S) 

    - Ban QLGĐ (để mở GĐ)  
    - Các Bộ môn/Khoa GDQP (để t/h) 
    - Lưu: VT, VPK.  

 
                        Đại tá, ThS Đồng Văn Thảo 
                                                                                         
 

   
 
 
                                       


